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 TÓM TẮT
Nghiên	cứu	được	 tiến	hành	nhằm	sản	xuất	kháng	 thể	 lòng	đỏ	 trứng	 (IgY)	đặc	hiệu	với	virus	

tembusu	(TMUV)	từ	các	gà	mái	được	gây	miễn	dịch	bằng	đường	tiêm	các	chủng	TMUV	bất	hoạt		
phân	lập	được	từ	thực	địa.	Chủng	virus	TMUV-	REP.V1.01.22	với	liều	gây	chết	50%	phôi	vịt	-	ELD50	
là	10-5,32	khi	được	bất	hoạt	hoàn	toàn	bằng	binary	ethylenimine	(BEI)	0,2%	ở	nhiệt	độ	370C	trong	thời	
gian	24	giờ.	Gà	mái	giống	ISA	Brown	20	tuần	tuổi	được	sử	dụng	để	gây	tối	miễn	dịch	và	thu	trứng	
sản	xuất	kháng	thể	với	hiệu	giá	cao,	khi	tiêm	kháng	nguyên	bất	hoạt	TMUV-	REP.V1.01.22	với	liều	
100	ELD50,	lặp	lại	3	lần,	mỗi	lần	cách	nhau	2	tuần	thì	gà	mái	cho	hiệu	giá	kháng	thể	TMUV	đạt	cao	
nhất	(9,89	log2),	kéo	dài	và	ổn	định.	Hiệu	giá	kháng	thể	IgY	trung	bình	trong	lòng	đỏ	trứng	được	thu	
từ	gà	mái	gây	miễn	dịch,	sau	khi	tinh	sạch		đạt	7,63	log2.	Kháng	thể	lòng	đỏ	trứng	IgY	này	kháng	lại	
virus	Tembusu	mở	ra	cơ	hội	trong	phòng,	chống	bệnh	Tembusu	trên	vịt.

Từ khóa: Virus	tembusu,	IgY	tinh	sạch.
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SUMMARY
The objective of this study aimed to produce specific egg yolk antibodies (IgY)  to tembusu 

virus from the immunized hens by the rute of injecting TMUV strains isolated from the field. 
Virus strain TMUV-REP.V1.01.22 with a 50% lethal dose for duck embryos (ELD50) was 10-5.32 
when it was completely inactivated by binary ethylenimine (BEI) 0.2%, at a temperature of 370C 
for 24 hours. Twenty-week-old ISA brown breed hens were used to induce immunity and collect 
eggs that produced antibodies with high titers when injecting inactivated antigen: TMUV- REP.
V1.01.22 with a dose of 100 ELD50, repeated 3 times, each time 2 weeks apart, the hens gave 
the highest TMUV antibody titer (9.89 log2), lasting and stable. The average IgY antibody titer 
in egg yolks was collected from the immunized hens, after purification, reached 7.63 log2. Egg 
yolk IgY antibodies against Tembusu virus open up opportunities in the prevention and control 
of Tembusu disease in ducks.  
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